
마스크 5부제 관련 외국인 구입안내

출생년도 끝자리 기준 요일별 마스크 구매일을 정해 

약국에서 1인 1주 2매 구입 

월(1,6), 화(2,7), 수(3, 8), 목(4, 9), 금(5, 0) 토‧일(주중 구매 못한 분)

건강보험가입자에 한하여 외국인등록증을 가지고 

해당 요일에 약국 방문 구매, 

약국에서 건강보험 자격 조회, 건강보험증 없어도 구입가능

5-day Rotation System for Purchasing Masks

You can purchase only TWO masks a week at pharmacies on the designated day 
depending on the last digit of your birth year.

Monday (1,6), Tuesday (2,7), Wednesday (3,8), Thursday (4,9),
 Friday (5,0), Weekend (anyone who has not bought on weekdays)

This is applied only to the subscribers 
of the National Health Insurance of Korea.

Please present your Alien Registration Card to purchase masks on the designated day.
National Health Insurance card is 

not necessary as your eligibility can be checked at pharmacies.

【ご案内】マスク5部制について  [일본어]
ご本人の生まれた年の下1桁でマスクを購入できる曜日が決まります。

下記の基準に沿って、①週に1度、②2枚まで薬局で購入できます。 
5部制　月(1・6)、火(2・7)、水(3・8)、木(4・9)、金(5・0)

土・日(★平日に購入できなかった方)
国民健康保険加入者に限り、ご本人の外国人登録証を確認の上、 

該当する曜日に薬局にてマスクを購入できます。 
薬局にて保険加入の是非を確認できるため、

健康保険症はお持ちいただく必要ございません。  

关于外国人购买公共口罩的通知 [중국어]
按照出生年份末位数，每周在规定的日子前往购买口罩，每人每周在药店
限购2只口罩。
周一（出生年份末位数为1,6的人）, 周二（2,7）, 周三（3,8）, 周四（4,9）,
周五（5,0）, 周末（未能在上述规定时间购买口罩的人可以在周末前往补购）

外国人需要携带外国人登陆证，在规定时间前往药店购买口罩即可（仅限
于加入健康保险的外国人） 
在药店可查询您是否具备加入健康保险所需的条件，不必携带健康保险证。

BẢNG HƯỚNG DẪN MUA KHẨU TRANG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THEO HỆ THỐNG LUÂN PHIÊN 5 NGÀY TRONG TUẦN
[베트남어]

 Thực hiện việc mua khẩu trang dựa vào số cuối năm sinh phân bố theo hệ thống luân phiên 5 ngày trong tuần. 
Tại các nhà thuốc tây, quy định mỗi người chỉ mua được 2 cái trong 1 tuần.

Thứ hai (1,6), Thứ ba (2,7), Thứ tư (3, 8), Thứ năm (4, 9), Thứ sáu(5, 0) 
Thứ bảy-chủ nhật(dành cho những ai không thể mua vào các ngày trong tuần).

Áp dụng cho những người nước ngoài có đăng ký bảo hiểm y tể và chỉ có thể mua khẩu trang vào đúng ngày qui định theo số cuối 
năm sinh nếu mang theo thẻ chứng minh thư người nước. 

Tại các nhà thuốc tây sẽ xác nhận thông tin người nước ngoài đã đăng ký bảo hiểm vì thế cho dù không mang theo 
thẻ bảo hiểm y tế vẫn có thể mua được khẩu trang.


